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TÓM TẮT 

Tinh thể zircon trong các mẫu đá granit được thu thập trong cung magma rìa lục địa tích cực thuộc đới Đà 

Lạt để xác định tuổi đồng vị U-Pb zircon và nghiên cứu ý nghĩa địa chất của chúng. Trong nghiên cứu này 

tinh thể zircon trải qua quá trình tuyển tách và phân tích bằng phương pháp LA-ICP-MS. Kết quả phân tích 

cho thấy tuổi đồng vị U-Pb zircon từ 92.01±0.25 đến 113.4±0.42 triệu năm. Tuổi này tương ứng với tuổi 

kết tinh của khoáng vật zircon trong quá trình thành tạo. Giá trị tuổi này gần với các kết quả phân tích trước 

đây bằng phương pháp U-Pb trên đơn khoáng zircon cũng như bằng phương pháp Rb-Sr trong đá tổng và 

phương pháp Ar-Ar. Đồng thời tuổi cổ cũng xuất hiện trong mẫu phân tích 1.8 tỷ năm cung cấp bằng chứng 

mới về khoảng thời gian hoạt động của một giai đoạn magma ở đới Đà Lạt trong Paleoproterozoi muộn. 

Giai đoạn này có thể là một giai đoạn hình thành nên vỏ lục địa cổ khu vực đới Đà Lạt. 

 

Từ khóa: Tuổi đồng vị; U-Pb zircon; đá granit; đới Đà Lạt. 

 

1. Đặt vấn đề  

Trong các phương pháp định tuổi đồng vị sử dụng hiện nay, phương pháp uranium chì là lâu đời nhất và 

đáng tin cậy nhất. Không giống như các phương pháp nào khác, phương pháp định tuổi tuyệt đối uranium 

chì trên đơn khoáng zircon có kiểm tra chéo tự nhiên được xây dựng dựa trên đường hiệu chỉnh Concordia 

của 206Pb/238U và 207Pb/235U nên phương pháp có độ tin cậy và chính xác rất cao. Do đó, phương pháp được 

sử dụng rộng rãi để định tuổi trái đất, nhiều thành hệ và phức hệ trên thế giới. Cung magma rìa lục địa tích 

đới Đà Lạt phát triển mạnh mẽ đai xâm nhập-núi lửa chủ yếu vôi-kiềm trên đới hút chìm (Hình 1). Cung 

magma rìa lục địa tích cực Đới Đà Lạt có 3 phức hệ magma bao gồm: Định Quán, Đèo Cả và Ankroet. 

Trong đó phức hệ Định Quán và Đèo Cả phân bố chủ yếu dọc ven biển. Thành phần thạch học của phức hệ 

Định Quán bao gồm hornblen-biotit diorit, granodiorit và ít granit. Phức hệ đèo cả bao gồm granodiorit, 

granite hornblen-biotit (pha 1), granit biotit-hornblen, granosyenite và biotit syenite (pha 2), và granite 

porphyrite, granular aplite và pegmatite (pha dike mạch). Tuổi Zircon U-Pb của các phức hệ này được ghi 

nhận từ 88±1.5-109±7.0 triệu năm (Thủy và nnk., 2004) đến 115.4±1.2-118.2±1.4 triệu năm (Shellnutt và 

nnk., 2013). Phức hệ Ankroet bao gồm các đá granite biotit hạt trung bình đến thô, có diện lộ nhỏ hơn phức 

hệ Định Quán và Đèo Cả và chủ yếu nằm sâu trong đất liền. Tuổi zircon U-Pb trong khoảng 93.4±2.0-

96.1±1.1 triệu năm (Thủy và nnk., 2004) và 86.8±1.6 Ma (Shellnutt và nnk., 2013). Trầm tích Kainozoi 

nguồn gốc sông biển trong vùng nghiên cứu bao gồm hệ tầng Di Linh tuổi Oligo-Miocene, hệ tầng Sông 

Lũy tuổi Piocene-Pleistocene, hệ tầng Ba Miêu tuổi Pliocene-Pleistocene. Kết quả phân tích tuổi U-Pb 

zircon trong các hệ tầng này đều ghi nhận sự phổ biến của phổ tuổi Kreta, Permian-Triassic và Ordovic-

Silua. Ngay cả trong hệ tầng trẻ nhất cũng ghi nhận sự có mặt đáng kêt của tuổi tiền Cambri (Hennig và 

nnk., 2018). Trong vùng nghiên cứu Bazan Kainoizoi cũng phân bố rộng khắp với chiều dày lên đến vài 

trăm mét (Hoàng và Flower, 1998). Magma bazan kiềm bắt đầu xuất hiện từ Miocene giữa có đặc điểm địa 

hóa giống với nguồn vỏ đại dương biến chất tái sinh từ chùm Manti Hải Nam (cột magma Hải Nam) (An 

và nnk., 2017). Quá trình phun trào và dòng dung nham thường xuất hiện trong những đới đứt gãy địa 

phương tái hoạt động liên quan đến việc mở ra Biển Đông.   
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      Tuổi của các phức hệ đá magma trong cung magma rìa lục địa tích cực đới Đà Lạt đã được một số tác 

giả nghiên cứu (Thủy và nnk., 2004; Shellnutt và nnk., 2013) nhưng là những nghiên cứu đơn lẻ về từng 

phức hệ trong khu vực. Để khắc phục những thiếu xót này, các phức hệ ở đới Đạt Lạt sẽ được nghiên cứu 

một các tổng thể để định tuổi bằng phương pháp U-Pb zircon và luận giải những ý nghĩa địa chất liên quan. 

Nghiên cứu sẽ góp phần giải quyết vấn đề về tuổi thành tạo của các thành phần địa chất trong khu vực 

nghiên cứu đồng thời mang lại thông tin quan trọng cho việc luận giải kiến tạo của khu vực cũng như của 

Việt Nam. Từ đây, nguồn gốc, cơ chế sinh khoáng của khoáng sản rắn trong khu vực và sa khoáng ven biển 

Nam Trung Bộ có thể được làm sáng tỏ. 

 

 
Hình 1. Sơ đồ địa chất vùng nghiên cứu thể hiện vị trí lấy mẫu của nghiên cứu này và các nghiên cứu 

trước đây 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu  

15 mẫu đá granite gồm 7 mẫu của phức hệ Đèo Cả, 5 mẫu của phức hệ Ankroet và 3 mẫu của phức hệ 

Định Quán đã được thu thập trong nghiên cứu này (Hình 1). Toàn bộ mẫu được định tuổi theo phương pháp 

U-Pb, LA-ICP-MS trên đơn khoáng zircon. Zircon được tuyển tách từ mẫu đá và phân tích tại trung tâm 

London Geochronology có trụ sở tại Trường Đại học London. Mẫu cục được nghiền tới độ hạt 0,27- 0,10 

mm và đãi bằng bàn đãi để phân loại các khoáng vật theo tỷ trọng. Tiếp theo đó, dùng phương pháp tuyển 

từ để tách các khoáng vật nhiễm từ. Mẫu zircon sau khi mài tới phần trung tâm và được đánh bóng, lựa 

chọn những hạt tự hình, không có khuyết tật để phân tích tuổi. Các hạt zircon đơn khoáng đã được lựa chọn 

được đúc với nhựa epoxy 2 thành phần trên tấm kính lát mỏng. Mục tiêu mài đến tâm của hạt zircon lát 

mỏng được mài và đánh bóng. Khi lát mỏng chứa các hạt zircon đã đánh bóng đủ tiêu chuẩn các hạt zircon 

sẽ được phân tích cấu trúc của hạt với kính hiển vi điện tử quét theo phương pháp phát quang âm cực 

(Cathodoluminescence (CL)). Ảnh phát quang âm cực sẽ được dùng để phân tích tuổi của từng hạt zircon 

bằng hệ thống laser (LA) kết hợp hệ thống phổ khối cảm ứng (ICP-MS). Các phân tích U-Pb zircon bằng 

thiết bị LA-ICP-MS được tiến hành cho các vùng phân đới khác nhau trong từng tinh thể zircon. Sử dụng 

hệ thống cắt laze bằng sóng Newn way 193 nm kết hợp với ICP-MS dựa trên tứ cực Agilent 7700. Các 

điểm ăn mòn điển hình đã sử dụng các điểm 25 μm với tốc độ lặp lại 10 Hz và mức lưu loát năng lượng ca. 

2.5 J/cm2. Phân tích nguyên tố mục tiêu Pb, Th và U đã được hiệu chỉnh khi sử dụng zircon tiêu chuẩn từ 
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Plesovice (Sláma et al., 2008). Số liệu tuổi được minh giải theo thời gian ghi lại các tỷ lệ đồng vị với độ 

mỗi tinh thể được xử lý bằng phần mềm minh giải số liệu chuyên dụng. 

3. Kết quả và thảo luận  

Các hạt zircon trong ảnh phát quang âm cực thể hiện kích thước vừa và lớn, một số hạt không thể hiện 

cấu trúc phân đới bên trong một cách rõ nét (Hình 2). Khoảng tuổi kế thừa phổ biến nhất của hạt zircon có 

tuổi Triassic tiếp theo là Proterozoic và Carboniferous đến tuổi Ordovician (Bảng 1). Các khoảng tuổi này 

tương ứng với đá móng của địa khối Kontum ở phía bắc vùng nghiên cứu (Carter và nnk., 2001; Nam và 

nnk., 2001). Có thể liên hệ rằng thành phần đá móng nằm dưới lớp phủ trầm tích phủ trên bề mặt cũng 

tương tự trong khu vực nghiên cứu. Shellnut và nnk. (2013) có nhận định rằng, thành phần của đá granite 

tại phía Nam Việt Nam được hình thành bằng cả thành phần vật chất đới hút chìm (basalt và trầm tích) hoặc 

thành phần nóng chảy của đá móng. Tuổi kế thừa của nhân hạt zircon trong khu vực nghiên cứu này là phù 

hợp với thành phần nóng chảy của đá móng. 

Bảng 1. Tuổi zircon kế thừa (sót, dư) được xác định trong phức hệ Đèo Cả và Định Quán 

STT Mẫu Phức hệ Tuổi U-Pb (Tr. năm) 

1 07-05-15-06a Đèo Cả 255±7 961±22 

2 07-05-15-06b Đèo Cả 253±7 

252±6 

248±6 

235±6 

240±7 

239±7 

263±7 

252±7 

245±6 

2335±54 

489±11 

335±8 

823±20 

3 08-05-15-10 Đèo Cả 249±3  

4 13-05-15-34 Đèo Cả 254±7  

5 11-05-15-30 Ankroet  391±9 

383±10 

6 15-03-15-29 Định Quán 228±6 1841±70 

7 15-03-15-30 Định Quán 234±6 

211±6 

1868±49 

 

8 11-05-15-29 Định Quán  1872±57 

 

Kết quả phân tích trên các hạt zircon trong đá granit với chất lượng khá tốt gần như tuổi nằm sát đường 

hiệu chỉnh concordant (Bảng 2). Mặc dù vậy, vẫn có một số mẫu có giá trị độ lệch lớn MSWD sau khi đã 

loại bỏ điểm bắn vào nhân của hạt zircon để tính tuổi (loại bỏ nhân kế thừa để xác định tuổi kết tinh cuối 

cùng của khoáng vật Zircon). 

 

Bảng 2. Kết quả phân tích tuổi tuyệt đối U-Pb Trên đơn khoáng zircon 

STT Mẫu Phức hệ Vĩ độ Kinh độ Tuổi U-Pb MSWD 

1 14-03-15-15 Đèo Cả 12°10’05.1’’ 109°11’30.9’’ 95.97±0.52 1.9 

2 14-03-15-16 Đèo Cả 12°13’52.1’’ 108°47’33.3’’ 92.01±0.25 4.7 

3 07-05-15-06a Đèo Cả 13°03’37.0’’ 109°77’23.3’’ 107.5±0.42 2 

4 07-05-15-06b Đèo Cả 13°03’37.0’’ 109°17’23.3’’ 113.4±0.42 10 

5 08-05-15-10 Đèo Cả 12°10’05.1’’ 109°08’43.0’’ 92.88±0.66 0.68 

6 09-05-15-24 Đèo Cả 10°22’51.1’’ 107°15’09.8’’ 104.3±0.56 4 

7 13-05-15-34 Đèo Cả 11°09’46.2’’ 108°08’50.2’’ 106.9±0.44 11 

8 14-03-15-23 Ankroet 11°59’21.0’’ 108°12’06.0’’ 98.3±0.26 0.84 

9 14-03-15-24 Ankroet 12°10’34.2’’ 108°22’44.3’’ 101.8±0.39 3.9 
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10 15-03-15-26 Ankroet 11°55’53.5’’ 108°21’33.9’’ 102.6±0.51 1.9 

11 11-05-15-30 Ankroet 11°43’19.5’’ 107°43’32.3’’ 101.8±0.39 3.9 

12 15-03-15-29 Ankroet 11°55’29.8’’ 108°10’24.4’’ 98.89±0.47 10 

13 15-03-15-30 Định Quán 12°15’44.7’’ 108°05’30.0’’ 96.85±0.43 1.1 

14 15-03-15-31 Định Quán 12°27’27.6’’ 108°12’59.2’’ 105.3±0.35 0.67 

15 11-05-15-29 Định Quán 11°24’59.7’’ 107°35’08.7’’ 113.2±0.37 0.29 

Nghiên cứu này đã chỉ ra còn có một vài hạt zircon cho tuổi cổ tương ứng ~1,8 tỷ năm. Tuổi này là các 

vật liệu zircon kế thừa, chúng được mang lên do quá trình nóng chảy và kết tinh phức hệ granitoid Định 

Quán-Đèo Cả. Giai đoạn magma ~1,8 tỷ năm tại Việt Nam gần đây đã được phát hiện ở khu vực Phan Si 

Păng ở Tây Bắc Việt Nam và nhiều các zircon di sót khu vực Kon Tum, khu vực đới khâu Sông Mã và khu 

vực đới Đà Lạt. Khoảng tuổi ~1,8 tỷ năm trong zircon kế thừa cung cấp bằng chứng mới về khoảng thời 

gian hoạt động của một giai đoạn magma ở đới Đà Lạt trong Paleoproterozoi muộn. Giai đoạn này có thể 

là một giai đoạn hình thành nên vỏ lục địa cổ khu vực đới Đà Lạt. Sau đó bị giai đoạn hoạt động magma 

trong suốt Triat-Creta hoạt hóa tạo nên đới Đà Lạt như hiện nay. Chuyển động kiến tạo Permi-Trias kéo 

dài trong khoảng 260Tr.n đến 220Tr.n (Michel và nnk., 2018) tạo ra hoạt động magma mạnh mẽ trong khu 

vực và được ghi lại trên tuổi kế thừa (phần sót của Zr) (Bảng 1).  

 
 

 

 
 

 

Hình 2. Ảnh phát quang âm cực CL của mẫu 07-05-15-6B và 11-05-15-29 bao gồm tuổi, điểm bắn và 

vị trí ăn mòi laser 

4. Kết luận 

Tinh thể zircon trong các mẫu đá granit được thu thập trong cung magma rìa lục địa tích cực thuộc đới 

Đà Lạt để nghiên cứu tuổi đồng vị U-Pb zircon và luận giải ý nghĩa địa chất liên quan. Kết quả nghiên cứu 

cho phép đưa ra những kết luận sau: 
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- Kết quả phân tích tuổi đồng vị U-Pb zircon trong cung magma rìa lục địa tích cực đới Đà Lạt cho thấy 

giá trị tuổi từ 92.01±0.25 đến 113.4±0.42. Đây là kết quả mới và tồng quát về khu vực nghiên cứu và chưa 

có nghiên cứu nào trước đây đạt được. Kết quả nghiên cứu này đã góp phần làm sáng tỏ lịch sử hình thành 

đới Đà Lạt cũng như lịch sử hoạt động magma ở Việt Nam.  

- Tuổi tuyệt đối của các đá magma rìa lục địa tích cực đới Đà Lạt là sản phẩm minh chứng cho sự tồn tại 

một giai đoạn phát triển vỏ lục địa vùng nghiên cứu vào Creta. Các giá trị tuổi cổ của phần nhân zircon kế 

thừa có tuổi Proterozoic và Carboniferous đến tuổi Ordovician tiếp theo là Triassic chứng tỏ lịch sử phát 

triển địa chất lâu dài có ý nghĩa lớn đối với nghiên cứu kiến tạo và hoạt động tìm kiếm thăm dò khoáng sản 

trong khu vực. 
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ABSTRACT 

Zircon U-Pb dating from active continental margin magma arc of the 

Dalat zone and geological significance  
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Zircon crystals in granite samples were collected in the active continental margin magma arc of the Dalat 

zone to determine U-Pb zircon ages and their geological significance. In this study, zircon crystals have 

undergone the process of separation and analyzed by using LA-ICP-MS method. The analytical results 

indicate that the U-Pb zircon ages range from 92.01±0.25 to 113.4±0.42 million years. These ages 

correspond to the crystallization age of zircon mineral formations. The age values are close to the results 

of previous studies using the U-Pb method of single mineral zircon as well as the Rb-Sr method of total 

rock and the Ar-Ar method. Furthermore, the analytical results also appear U-Pb zircon age at 1.8 billion 

years, suggesting a new evidence for a magma period in the Dalat zone at the late Paleoproterozoic. This 

period can be related to an ancient continental crust formation in the Dalat zone.  
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